
 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 101 người nộp thuế 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về 

khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người 

nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Trưởng Bộ 

Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 

94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 

5324/CT-QLN ngày 30/6/2023.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 101 người nộp 

thuế còn nợ trước ngày 01/7/2020 với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm 

nộp là 1.399.295.351 đồng (Một tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, hai trăm chín 

mươi lăm nghìn, ba trăm năm mươi mốt đồng). 

(Có danh sách người nộp thuế được xóa nợ tiền phạt chậm nộp,  

tiền chậm nộp kèm theo) 

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: Người nộp thuế thuộc 

đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 

94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ. 

Điều 2. Căn cứ vào số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ 

nêu tại Điều 1 Quyết định này, Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - 

Đông Sơn điều chỉnh số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày          tháng       năm 2023 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chi 

cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn; Thủ trưởng 

các ngành, đơn vị có liên quan và người nộp thuế có tên trong danh sách tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND thành phố Thanh Hóa; 

- UBND huyện Đông Sơn; 

- Trang TTĐT Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, KTTC. 
   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Thi 
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DANH SÁCH  

NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP 

 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /       /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)   

 

 

Đơn vị tính: Đồng 

TT 
TÊN NGƯỜI NỘP 

THUẾ 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4934 4944 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+…+16 10 11 12 13 14 15 16 

 
TỔNG CỘNG 101 

     
1.399.295.351 121.735.050 254.043 84.150.790 72.396.256 970.611.273 11.124.090 139.023.849 

I 
DOANH NGHIỆP, 

TỔ CHỨC 
      1.399.295.351 121.735.050 254.043 84.150.790 72.396.256 970.611.273 11.124.090 139.023.849 

1 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG VÀ 

CÔNG NGHỆ THÁI 

BÌNH DƯƠNG 

2801762074 

Số nhà 02/47 Mai 

An Tiêm, Phường 

Lam Sơn, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    
5.026.616 5.026.616 - - - - - - 

2 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI DU LỊCH 

VIỆT 

2801809558 

Số 8 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phường 

Ba Đình, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    
1.149.011 - - - - 265.933 - 883.078 

3 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ETC MIỀN 

TRUNG 

2801952036 

Số 27 phố Hà Văn 

Mao, Phường Ba 

Đình, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
40.323 - - - - 40.323 - - 

4 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI 

H&T 

2802056138 

SN 155 Hàn 

Thuyên, Phường 

Ba Đình, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    
513.300 - - - - - - 513.300 

5 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TM VÀ ĐT 

AN PHÁT 

2802388616 

Số 68, Nguyễn 

Du, Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
750.400 - - - - - - 750.400 

6 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CÔNG 

TRÌNH VIỆT ĐÀI 

2800720762 

Số 4/7 đường 

Trần Quốc Toản, 

P. Điện Biên, TP. 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
295.365.614 1.384.830 - - - 292.741.184 - 1.239.600 
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TT 
TÊN NGƯỜI NỘP 

THUẾ 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4934 4944 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+…+16 10 11 12 13 14 15 16 

7 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI 

ANTON. 

2800966170 

SN 04B Tô Vĩnh 

Diện, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    
56.029.170 40.776.213 - - - - - 15.252.957 

8 

CÔNG TY CP 

DỊCH VỤ DU LỊCH 

LỮ HÀNH HÀNG 

KHÔNG LAM 

KINH 

2802189064 

Tầng 3 số 68 

Nguyễn Du, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
536.450 - - - - - - 536.450 

9 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ 

TIN HỌC PHÚ 

CƯỜNG 

2800989298 

T02 - KS Sao Mai 

- 20 Phan Chu 

Trinh, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    
36.811.569 6.557.460 - 15.653.523 - 13.979.286 - 621.300 

10 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI THÀNH 

CÔNG 

2801412136 

Số 11A Nguyễn 

Du - Điện Biên, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

    
1.247.600 - - - - - - 1.247.600 

11 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỂ THAO 

ĐÔNG PHỐ 

2801201304 

Số 71 Lê Hoàn, P 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 
    

11.456.541 8.344.988 - 631.846 - 2.479.707 - - 

12 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TÂN PHÚ 

KHANG I 

2801125269 

64 Trần Phú, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
1.069.426 - - - - 448.126 - 621.300 

13 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI 

MIỀN TRUNG 

2801680914 

Số 02 Phan Chu 

Trinh, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    
1.065.450 - - - - - - 1.065.450 

14 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI & 

ĐẦU TƯ HUY 

HOÀNG PHÁT 

2801836784 

SN 46 Triệu Quốc 

Đạt, P. Điện Biên, 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 
    

1.622.650 33.550 - - - - - 1.589.100 
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TT 
TÊN NGƯỜI NỘP 

THUẾ 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4934 4944 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+…+16 10 11 12 13 14 15 16 

15 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ FIVE 

STAR 

2802149336 

Số 29 đường Phan 

Chu Trinh, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    8.350 - - - - - - 8.350 

16 
CÔNG TY TNHH 

ĐẶNG GIA 
2801442966 

Tầng 2 Số nhà 82 

Hàng Đồng, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
83.418 - - - - - - 83.418 

17 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG 

MINH DUNG 

2801681604 

Số 3/3 Phan Chu 

Trinh, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    
9.570.565 650.575 - - - - - 8.919.990 

18 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÒA 

BÌNH 

2800800859 

Số 56-58 Trần 

Phú, Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
10.705.871 95.004 - 10.610.867 - - - - 

19 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

AN PHÁT 

2801003158 

Số nhà 19 phố 

Đông Lân, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
96.211.569 1.239.350 - - - 94.968.619 - 3.600 

20 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ 

NHÂN LỰC QUỐC 

TẾ 

2802485803 

Số 160 Triệu 

Quốc Đạt, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    
6.300 - - - - - - 6.300 

21 

CÔNG TY TNHH 

KIẾN TRÚC NỘI 

THẤT Ý TƯỞNG 

VIỆT - VĂN 

PHÒNG KIẾN 

TRÚC AT.IDEA 

2801035199 

Số 15 Ngô Quyền, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
1.135.559 606.359 - - - - - 529.200 
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TT 
TÊN NGƯỜI NỘP 

THUẾ 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4934 4944 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+…+16 10 11 12 13 14 15 16 

22 

CÔNG TY TNHH 

ĐÀO TẠO, PHÁT 

TRIỂN VÀ CUNG 

ỨNG NHÂN LỰC 

QUỐC TẾ 

2801743226 

Số nhà 02 Phan 

Chu Trinh, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
951.813 19.863 - - - - - 931.950 

23 
CÔNG TY TNHH 

LỢI LINH 
2800149732 

Số 126 Hàng 

Đồng, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    
44.374 - - - - 44.374 - - 

24 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

TUẤN VŨ 

2801020001 

Số nhà 37 Nguyễn 

Du, Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
22.352.406 3.900.516 - - - - 11.124.090 7.327.800 

25 

CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN TIN 

HỌC VÀ GIÁO 

DUC LIÊN MINH 

2801157969 

73 Tô Vĩnh Diện, 

phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
473.340 464.301 - 9.039 - - - - 

26 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ V3 

2801173463 

SN 26/7 Trần 

Quốc Toản, 

phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
1.379.600 - - - - - - 1.379.600 

27 
CÔNG TY TNHH 

MINH HIẾU 
2801052518 

74 Trần Phú, 

phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    
1.741.024 1.116.811 - 624.213 - - - - 

28 

CÔNG TY TNHH 

ÂM THANH ÁNH 

SÁNG ĐIỆN TỬ 

SAO VIỆT 

2800659349 

SN 03A Hàng 

Đồng, phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    
746.400 - - - - - - 746.400 
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TT 
TÊN NGƯỜI NỘP 

THUẾ 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4934 4944 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+…+16 10 11 12 13 14 15 16 

29 
CỦA HÀNG SỐ 01( 

CTY TUẤN VŨ) 

2801020001-

001 

96 Lê Hoàn, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 
    

1.209.600 - - - - - - 1.209.600 

30 

CÔNG TY TNHH 

MTV TƯ VẤN 

XÂY DỰNG VÀ 

CHUYỂN GIAO 

CÔNG NGHỆ 

THUỶ LỢI THANH 

HÓA 

2800787044 

Số 06 Hạc Thành, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn 

Văn 

Chương 

170406114 28.12.2007 

Công an 

Thanh 

Hóa 

2.587.789 - - - - - - 2.587.789 

31 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

YOSAKY 

2801986211 

Số nhà 1/50 Đông 

Lân 1, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đinh 

Kiên 

Quyết 

113363132 12.03.2015 
CA Hòa 

Bình 
864.500 - - - - - - 864.500 

32 
CÔNG TY TNHH 

SAO KIM BAY 
2802459024 

PG3 - 25 Khu 

Vincom, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Xuân 

Dũng 

172010599 21.09.2009 

Công an 

Thanh 

Hóa 

1.424.950 1.421.350 - - - - - 3.600 

33 

CÔNG TY TNHH 

QUANG TRUNG 

P.T 

2801595835 

SN 26 đường 

Nguyễn Du, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Đức 

Minh 
171893468 23.02.2004 

Công an 

Thanh 

Hóa 

1.475.524 - - - - - - 1.475.524 

34 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ TÀI 

CHÍNH AN PHÚC 

2802451184 

78 Cửa hậu, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Trần 

Văn Sơn 
174504313 23.10.2015 

Công an 

Thanh 

Hóa 

692.400 - - - - - - 692.400 

35 

CÔNG TY TNHH 

MTV ĐTXD 

HOÀNG DŨNG 

2802335082 

Số 20 Cao Thắng, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Huy 

Bình 
171882282 22.07.2002 

Công an 

Thanh 

Hóa 

1.996.920 1.686.720 - - - - - 310.200 
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TT 
TÊN NGƯỜI NỘP 

THUẾ 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4934 4944 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+…+16 10 11 12 13 14 15 16 

36 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VỆ SĨ 

THANH HÓA 

2802507704 

211 Trường Thi, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    310.200 - - - - - - 310.200 

37 

CÔNG TY TNHH 

THẨM MỸ VIỆN 

KALASHA 

2802572090 

Căn MG3-08 Khu 

Shophouse 

Vincom, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Phạm 

Thùy 

Dung 

174218385 26.02.2015 

Công an 

Thanh 

Hóa 

324.900 304.500 - - - - - 20.400 

38 
CÔNG TY TNHH 

HEALTHY COOK 
2802572125 

MG2/15 khu 

Shophouse 

Vincom, đường 

Lê Hoàn, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Trịnh 

Thị 

Thủy 

172028945 27.03.2014 

Công an 

Thanh 

Hóa 

310.200 - - - - - - 310.200 

39 

CÔNG TY TNHH 

HỖ TRỢ TÀI 

CHÍNH T 79 

2802473741 

Sn 27 Triệu Quốc 

Đạt, Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị 

Thúy 

173369531 17.07.2015 

Công an 

Thanh 

Hóa 

345.900 - - - - - - 345.900 

40 

CÔNG TY TNHH 

ÁNH SÁNG 

QUEEN LIGHT 

2802527933 

Số PG 2-03 Shop 

house - khu đô thị 

Vincom, đường 

Nguyễn Du, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Chu 

Phương 

Anh 

172005990 31.10.2013 

Công an 

Thanh 

Hóa 

147.598 96.250 - 47.748 - - - 3.600 

41 
CÔNG TY TNHH 

BISCOM 
2802388567 

Tầng 7 Tòa nhà 

dầu khí số 38A 

Đại lộ Lê Lợi, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Trần 

Việt 

Hiếu 

038095004979 19.07.2017 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cấp 

54.194.480 - - 8.703.359 - 45.176.921 - 314.200 
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42 
CÔNG TY TNHH 

MEGA BB 
2802561268 

Số nhà 02 Cao 

Thắng, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Phạm 

Ngọc 

Khánh 

1717000103 04.01.2008 

Công an 

Thanh 

Hóa 

310.200 - - - - - - 310.200 

43 

CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH 

CÂY CẢNH TÙNG 

LÂM 

2802567862 

Lô 63 MBQH 195 

đường Lê Hoàn, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê 

Hồng 

Anh 

172012756 13.06.2015 

Công an 

Thanh 

Hóa 

310.200 - - - - - - 310.200 

44 

CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG & 

THƯƠNG MẠI 

HÙNG CƯỜNG 

2802585371 

Số nhà 28 Lê 

Hoàn, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Trịnh 

Mạnh 

Hùng 

172585139 21.03.2014 

Công an 

Thanh 

Hóa 

310.200 - - - - - - 310.200 

45 

CÔNG TY TNHH 

DV - THƯƠNG 

MẠI HỒNG QUẾ 

2802454869 

Tầng 3, tòa nhà 

166, Triệu Quốc 

Đạt, Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Thị 

Hồng 
171377557 27.09.2004 

Công an 

Thanh 

Hóa 

310.200 - - - - - - 310.200 

46 
CÔNG TY TNHH 

VŨ PHONG TP 
2802488360 

29/65 Lê Hoàn, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    310.200 - - - - - - 310.200 

47 

DOANH NGHIỆP 

TƯ NHÂN NỘI 

THẤT HẢI HUYỀN 

2801903303 

338 Trường Thi, 

Phường Điện 

Biên, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Văn 

Hải 
171080707 09.04.2009 

Công an 

Thanh 

Hóa 

115.670 - - - - 24.470 - 91.200 

48 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI BIỂN 

ĐÔNG ANH 

2800801926 

Số 18/1 Xuân 

Diệu, Phường 

Điện Biên, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    158.929.953 182.559 151.443 - - 158.595.951 - - 
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49 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG PHÚC 

PHÚ 

2802294855 

Phố 1, đường 

Hàm Nghi, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    1.260.000 1.260.000 - - - - - - 

50 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚ QUÝ 

AN 

2801668307 

Số 63/A5 đường 

Nguyễn Hiệu, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    3.617.460 3.617.460 - - - - - - 

51 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI GREENLIFE 

2802417962 

Tầng 4, số 11/A1 

Tân Hương, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    338.750 231.350 - - - - - 107.400 

52 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THÀNH 

TRUNG I 

2801583847 

Thửa đất số 490 

Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    375.054 - - - - - - 375.054 

53 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN KINH 

DOANH VÀ TƯ 

VẤN DỊCH VỤ 

BẤT ĐỘNG SẢN 

ALOHOMES - CHI 

NHÁNH THANH 

HÓA 

0107628904-

001 

Phòng 3, Tầng 11, 

Tòa nhà Viettel, 

Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    3.779.843 - - - - 3.595.343 - 184.500 

54 
CÔNG TY TNHH 

ALOHA 
2801151780 

Số 48 Khu liên kết 

Bào Ngoại, xã 

Đông Hương (nay 

là phường Đông 

Hương), Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    3.288 - - - - - - 3.288 
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55 

HỢP TÁC XÃ 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP NÔNG 

NGHIỆP PHÁT 

TRIỂN NÔNG 

THÔN THANH 

HÓA 

2802313032 

SN N34 Khu II, 

Khu đô thị bình 

minh, Phường 

Đông Hương, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

    346.725 - - - - - - 346.725 

56 

CÔNG TY TNHH 

QUẢNG CÁO HẬU 

& HÂN 

2801579689 

Nhà ông Trần Văn 

Anh, Thôn Hoà 

Bình, Phường 

Đông Hương, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn 

Hân 

172012799 12.11.2015 

Công an 

Thanh 

Hóa 

41.211.292 2.379.551 - 16.371.006 - 21.931.535 - 529.200 

57 
CÔNG TY TNHH 

THẾ ĐỨC 
2801558093 

Số nhà 124, 

đường Lê Lai, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Bùi Thị 

Hải 

Dung 

172985459 03.11.2004 

Công an 

Thanh 

Hóa 

14.000 - - - - - - 14.000 

58 

CÔNG TY TNHH 

XÂY LẮP VIỄN 

THÔNG VÀ XÂY 

DỰNG DÂN DỤNG 

2801943680 

Nhà ông Lê Minh 

Huấn, thôn Tiến 

Thịnh, Phường 

Đông Hương, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

Lê Minh 

Huấn 
171368094 20.04.2010 

Công an 

Thanh 

Hóa 

1.068.632 400.273 - 125.412 - 13.747 - 529.200 

59 

CÔNG TY TNHH 

KHÁNH ĐỨC 

THÀNH 

2802207161 

08/521 đường 

Hàm Nghi, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị 

Hiền 

172991928 16.07.2007 

Công an 

Thanh 

Hóa 

6.750 - - - - - - 6.750 

60 

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG TM TÂY 

BẮC 

2802422521 

Số 01, Nguyễn 

Hiệu, Phường 

Đông Hương, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Xuân 

Thịnh 

172013108 12.12.2000 

Công an 

Thanh 

Hóa 

8.040.348 1.418.480 - - - 6.621.868 - - 
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61 
CÔNG TY TNHH 

F&P BẢO KHANG 
2802483563 

Phố Cốc Hạ 2, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Lê Thị 

Hợi 
186025168 06.10.2010 

Công an 

Nghệ An 
1.200 - - - - - - 1.200 

62 
CÔNG TY TNHH 

THÀNH ĐỨC AN 
2801953470 

Gốm 48 đường 

Hàm Nghi, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Ngọc 

Hoan 

172608701 16.05.2011 

Công an 

Thanh 

Hóa 

704.400 - - - - - - 704.400 

63 

CÔNG TY TNHH 

TẬP ĐOÀN TÀI 

CHÍNH RỒNG 

VÀNG 

2802475160 

SN 70 Lê Lai, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Trịnh 

Văn 

Minh 

173060267 17.10.2013 

Công an 

Thanh 

Hóa 

22.200 - - - - - - 22.200 

64 

CÔNG TY TNHH 

TM VÀ ĐT BẮC 

TRUNG BỘ 

2802501861 

SN 153, Đường 

Nguyễn Tĩnh, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị Thu 
171856641 08.11.2020 

Công an 

Thanh 

Hóa 

349.800 - - - - - - 349.800 

65 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DU LỊCH 

QUỐC TẾ HOÀNG 

GIA 

2802529842 

Lô 242 Đông 

Hương 2, Phường 

Đông Hương, TP. 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    896.100 585.900 - - - - - 310.200 

66 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN THG VN 
2802669487 

Số 08/50/421 

đường Nguyễn 

Tĩnh, Phường 

Đông Hương, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

    556.300 227.500 - - - - - 328.800 

67 

CÔNG TY TNHH 

SPA CHĂM SÓC 

SẮC ĐẸP THA 

2802789329 

Số 121 Đường 

Nguyễn Hiệu, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Chu Thị 

Tha 
174047184 16.12.2010 

Công an 

Thanh 

Hóa 

82.200 - - - - - - 82.200 
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68 

CÔNG TY TNHH 

CƠ KHÍ HOÀNG 

LÂM 

2801411799 

Số 58 Lê Lai, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    181.666 - - - - 181.666 - - 

69 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI 

BÌNH MINH BMC 

2802440256 

Lô 21-K1 Khu đô 

thị mới Bắc Đại lộ 

Lê Lợi, Phường 

Đông Hương, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

    858.200 505.400 - - - - - 352.800 

70 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN AN NINH 36 
2802627462 

Lô 55 khu liên kế 

Bào Ngoại, phố 

Bào Ngoại, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    10.800 - - - - - - 10.800 

71 

CÔNG TY TNHH  

TM DV & 

TRUYỀN THÔNG 

BẢO KHÁNH 

MEDIA 

2802522075 

Số 40/20/355 

đường Nguyễn 

Tĩnh, Phường 

Đông Hương, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Linh 

Dương 

038091002167 24.08.2016 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân 

345.000 - - - - - - 345.000 

72 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY DỰNG 

CÔNG & CHIẾN 

2801949308 

Số 01/14/99, 

Đường Nguyễn 

Tĩnh, Thôn Phan 

Đình Phùng, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    4.594.468 - - 4.594.468 - - - - 

73 
CÔNG TY TNHH 

SAO MAI NEW 
2802449058 

Số 185A, Hàm 

Nghi, phố Ba Tân, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Phan 

Diệu 

Thương 

172802049 
08/01/200

3 

Công an 

Thanh 

Hóa 

529.200 - - - - - - 529.200 
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74 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

QVĐ 

2800725129 

Số nhà 503 đường 

Hàm Nghi, 

Phường Đông 

Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    143.338.377 1.096.200 - 5.213.282 72.396.256 - - 64.632.639 

75 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG 

THANH HÓA 

2802312286 

Số 22/3 Tân Thảo, 

Tây Sơn 3, 

Phường Phú Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

    778.200 - - - - - - 778.200 

76 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY 

DỰNG SƠN HƯNG 

2801693060 

SN 17/3 Tân 

Thảo, Phường Phú 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    696.800 - - - - - - 696.800 

77 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

THIẾT KẾ  XÂY 

DỰNG TÂN NAM 

LINH 

2801687483 

Ki ốt số 02 CT3 - 

Chung cư Phú 

Sơn, Phường Phú 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    1.227.431 - - - - 1.227.431 - - 

78 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DTT 
2801594856 

SN 10 ngõ 493 

đường Nguyễn 

Trãi, Phường Phú 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    21.014.911 - - - - 20.082.961 - 931.950 

79 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ 

BẢO MINH 

2801905050 

SN 344 Nguyễn 

Trãi, Phường Phú 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    19.907.807 18.665.207 - - - - - 1.242.600 

80 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHẾ TẠO 

VIỆT NAM 

2802446931 

Số 10/843, 

Nguyễn Trãi, 

Phường Phú Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

    243.742 231.350 - - - 6.992 - 5.400 
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tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4934 4944 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+…+16 10 11 12 13 14 15 16 

81 

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ CÔNG 

NGHỆ HOÀNG 

TUẤN 

2801508945 

Nhà bà Phạm Thị 

ánh số 775/13, 

khu liên kế Phú 

Sơn,  đường N, 

Phường Phú Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

    5.479.478 5.479.478 - - - - - - 

82 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI 

THÀNH SƠN 

2801509378 

Số 529 đường 

Nguyễn Trãi, 

Phường Phú Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

    15.045 - - - - - - 15.045 

83 

CÔNG TY TNHH 

GIỐNG - VẬT TƯ 

NÔNG NGHIỆP 

TÂM NIỆM 

2802396423 

Số 30/2, Phố Phú 

Chung, Phường 

Phú Sơn, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    725.700 - - - - - - 725.700 

84 
CÔNG TY TNHH 

TRANG HOÀNG 
2801161059 

SN 05 phố Phú 

Thọ 3, Phường 

Phú Sơn, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    119.988.218 2.464.878 - 8.969.145 - 106.749.395 - 1.804.800 

85 
CÔNG TY TNHH 

ĐẠT THÚY H.C 
2801681851 

SN 10B Tây Ga, 

Phường Phú Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Tấn Đạt 
171798537 07.02.2008 

Công an 

Thanh 

Hóa 

728.300 - - - - - - 728.300 

86 
CÔNG TY TNHH 

LAN VÌ SAO 
2802561412 

SN 109 Tây Ga, 

Phường Phú Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

Trần 

Thị Lan 
171355424 17.05.2011 

Công an 

Thanh 

Hóa 

191.400 - - - - - - 191.400 

87 
CÔNG TY TNHH 

ÁI HUỆ 
2802561437 

SN 396 Nguyễn 

Trãi, Phường Phú 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Trịnh 

Thị Huệ 
171171968 18.04.2015 

Công an 

Thanh 

Hóa 

300 - - - - - - 300 
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TT 
TÊN NGƯỜI NỘP 

THUẾ 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4934 4944 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+…+16 10 11 12 13 14 15 16 

88 

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN HUY YẾN 

2802456351 

Phòng 1207 

Chung cư H1, 

Phường Phú Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

Trương 

Thị Yến 
038191003026 30.12.2016 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân 

1.455.418 632.800 - - - 822.618 - - 

89 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ CẦM ĐỒ 

VƯỢNG PHÁT 

2802538815 

Số 472A Nguyễn 

Trãi, Phường Phú 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Hoàng 

Anh 

Nam 

174184146 06.10.2015 

Công an 

Thanh 

Hóa 

1.269.650 943.250 - - - - - 326.400 

90 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI 

LINH TRANG 

2802567157 

Số 85A Phú Thọ 

3, Phường Phú 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thanh 

Hưng 

172025052 26.06.2007 

Công an 

Thanh 

Hóa 

310.200 - - - - - - 310.200 

91 

CÔNG TY TNHH 

TÀI CHÍNH NGỌC 

AN 

2802447999 

Ki ốt 7, chung cư 

CT2, Nguyễn 

Trãi, Phường Phú 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đinh 

Ngọc 

Cháng 

038081001682 18.07.2016 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân 

137.400 - - - - - - 137.400 

92 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP NGHĨA 

NGUYÊN 

2801964190 

Số nhà 31 đường 

Tây Sơn, phố Tây 

Sơn 2, Phường 

Phú Sơn, Thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

    461.892 8.400 102.600 40.692 - - - 310.200 

93 

CÔNG TY TNHH 

MTV XD LÊ 

PHƯƠNG 

2802545315 

37 Dốc Ga, 

Phường Phú Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

Lê Xuân 

Phương 
B5130862 28.03.2011 

Cục Quản 

lý xuất 

nhập cảnh 

3.250.046 256.900 - 329.509 - 2.262.237 - 401.400 

94 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN VÀ 

ĐẦU TƯ XD VIỆT 

PHÁT 

2802759927 

Lô 45 Mặt bằng 

1636, Phường Phú 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    100.500 - - - - - - 100.500 
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TT 
TÊN NGƯỜI NỘP 

THUẾ 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4934 4944 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+…+16 10 11 12 13 14 15 16 

95 

CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG 

KAIDO 

2802550361 

37 Dốc Ga, 

Phường Phú Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

Đặng 

Văn 

Cường 

038088005364 20.04.2017 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân 

310.200 - - - - - - 310.200 

96 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP HÒA 

KHÁNH 

2802622947 

Số nhà 421 đường 

Nguyễn Trãi, 

Phường Phú Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn 

Hòa 

171220542 15.08.2008 

Công an 

Thanh 

Hóa 

421.250 128.450 - - - - - 292.800 

97 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ CƠ KHÍ ĐẠI 

LỘC 

2801703488 

Số 41B Phố Tân 

Thảo, Phường Phú 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    19.939.134 457.800 - 964.709 - 18.516.625 - - 

98 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HƯNG 

THỊNH AN 

2800997690 

Số nhà 436, 

Đường Nguyễn 

Trãi, Phường Phú 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    11.491.122 6.118.463 - - - 81.417 - 5.291.242 

99 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

QUANG MINH 

2801529800 

135 Tây ga, 

Phường Phú Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền 

172010891 06.09.2000 

Công an 

Thanh 

Hóa 

622.515 479.150 - 43.225 - 100.140 - - 

100 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI 

PHONG VŨ 

2802576754 

Số 05, đường 

Nam chợ Phú 

Sơn, Phường Phú 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

C2121420 29.07.2016 

Cục quản 

lý xuất 

nhập cảnh 

310.200 - - - - - - 310.200 

101 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN MINH 

TRIẾT 

2801436271 

SN 465 Nguyễn 

Trãi, P Phú Sơn, 

TP Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

    191.110.146 238.995 - 11.218.747 - 179.652.404 - - 

II 

CÁ NHÂN, CÁ NHÂN KINH 

DOANH, HỘ GIA ĐÌNH, HỘ 

KINH DOANH      
- - -    - - 
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